HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 11 NĂM HỌC: 2024 – 2025

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu dấu hiệu nhận biết thể thơ.

Trả lời: 
- Thể thơ: thơ tự do
- Dấu hiệu: Dựa vào số tiếng trong mỗi dòng thơ, dòng nhiều dòng ít không gò bó, không theo quy luật. 
Mỗi ý 0,5 điểm
	1,0

	
	2
	Chỉ ra các từ ngữ, hình ảnh có yếu tố tượng trưng trong bài thơ. 

Trả lời: 
Các từ ngữ, hình ảnh có yếu tố tượng trưng: nước mắt, mồ hôi, máu thấm, tiếng vọng, đất chuyển,…

- HS chỉ được 2 ý: 0,75; HS chỉ được 3 ý: 1,0
	1,0

	
	3
	Xác định 02 biện pháp tu từ và nêu tác dụng trong đoạn thơ sau:

“Chỉ có lòng sông mới hiểu

nước mắt, mồ hôi, máu thấm ruộng đồng

tiếng vọng ngàn xưa

khao khát chờ mong…”

Trả lời:  
- Nhân hóa: “lòng sông mới hiểu”

- Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh được sự gắn bó sâu sắc, thân thuộc, như tri kỉ của con người của dòng sông.
+ Góp phần làm hình ảnh lòng sông thêm gần gũi, sinh động. 

- Ẩn dụ: nước mắt, mồ hôi, máu thấm, tiếng vọng.

- Tác dụng:

+ Các hình ảnh “nước mắt, mồ hôi, máu thấm” gợi lên sự hi sinh của thế hệ đi trước. Hình ảnh “tiếng vọng” ẩn dụ cho kí ức, truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc.

+ Các hình ảnh ẩn dụ gợi sự liên tưởng độc đáo, gợi tả những ý nghĩa sâu xa, giàu giá trị nhân văn.

HS chỉ ra được hai biện pháp tu từ: 0,5 điểm (mỗi biện pháp tu từ: 0,25 điểm)

HS phân tích, nêu được tác dụng: 0,5 điểm.


	1,0


	
	4
	Nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ.
Trả lời: 

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: Sự ngưỡng mộ, yêu mến dòng sông quê hương và niềm tự hào về văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc. 
HS diễn tả những từ ngữ tương đồng, giải thích hợp lí vẫn ghi điểm. 
	1,0

	
	5
	Phân tích ý nghĩa của hai câu thơ sau:

“Có ngày sông lặng nghe đất chuyển

 tiếng đoàn quân rầm rập trở về”

Trả lời: 
Hai câu thơ trên cho thấy sự đối lập giữa sự yên tĩnh của dòng sông và âm thanh sôi động của đoàn quân trở về làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của dòng sông, là nơi lưu giữ sự yên bình và những biến cố, sự kiện đáng nhớ trong lịch sử.
HS có thể phân tích, diễn đạt theo những cách khác nhau, miễn hợp lí đều ghi điểm. 
	1,0



	
	6
	Qua bài thơ trên, anh/chị rút ra bài học gì cho bản thân? Hãy lí giải. (Trình bày khoảng 5 -8 dòng)

Gợi ý trả lời: 
- Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, mối liên hệ chặt chẽ giữa con người và quê hương.
- Những tình cảm sâu sắc, tưởng nhớ những giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước.

- Củng cố tinh thần học tập, phát triển bản thân để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. 

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 – 0,75 điểm.

- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.

Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT 
	4,0

	
	
	Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá những nét đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ Những dòng sông quê hương (Bùi Minh Trí). 
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.

b. Xác định đúng yêu cầu đề bài: 

Phân tích, đánh giá đặc sắc nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:

- Giới thiệu bài thơ và nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá: Bài thơ được sáng tác trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi những giá trị xưa cũ đôi khi bị lãng quên nhưng tác giả đã tái hiện lại sức sống mãnh liệt của quê hương qua hình ảnh những dòng sông. 
* Phân tích ý nghĩa nhan đề: Cụm từ “những dòng sông” là hình ảnh tượng trưng cho sự tiếp nối của lịch sử, là dòng chảy của thời gian và văn hóa. “Quê hương” là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó, yêu thương và là mảnh đất nuôi dưỡng bao thế hệ con người. Cách kết hợp hai cụm từ thể hiện mối quan hệ khăng khít.
* Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình: Nhân vật trữ tình trong bài thơ có thể là một người con của quê hương. Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình là sự ngưỡng mộ, yêu mến với cảnh vật; sự tự hào về quá khứ hào hùng.
* Từ ngữ, hình ảnh đặc sắc: Hình ảnh “dòng sông cuộn chảy” gợi lên một dòng thời gian không ngừng nghỉ; “nước mắt, mồ hôi, máu thấm ruộng đồng” là những hình ảnh mạnh mẽ, gợi lên sự hi sinh của thế hệ đi trước; “rừng xanh, núi thắm”, “tiếng vọng ngàn xưa” hay “chim bay theo dòng” đều góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động. 

* Cách gieo vần, ngắt nhịp, giọng điệu: Bài thơ sử dụng vần chân và ngắt nhịp linh hoạt, mang đến sự hài hòa trong âm điệu. Nhịp thơ thay đổi tùy theo từng khổ thơ phù hợp với mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình. Giọng điệu khi tha thiết, nhẹ nhàng, lúc lại mãnh liệt. 

* Các biện pháp tu từ : Bài thơ sử dụng nhiều biện pháp tu từ ẩn dụ, nhân hóa, hoán dụ để làm cho hình ảnh trở nên sinh động và giàu sức gợi.
- Khẳng định lại giá trị của nội dung và hình thức nghệ thuật của bài thơ.
- Nêu ý nghĩa của tác phẩm đối với bản thân và người đọc. 

d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

e. Sáng tạo

Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5
0,25
2,5
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	Tổng điểm
	10,0



